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Họ và tên : ………………………………………………. Lớp 2. ………
Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2020

ĐỀ 1

I. Toán

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: Kết quả của phép tính 4 x 7 + 28:
A. 28


B. 36

         C. 56


D. 58
Câu 2: Tích của hai thừa số 3 và 9 là :

A. 27


B. 28


C. 29


D. 30

Câu 3: Cho dãy số: 5; 10; 15; ... ; 25; 30. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 16


B. 20


 C. 22

 D. 24

Câu 4: Độ dài đường gấp khúc hình bên là:
A. 8cm


B. 10cm




C. 12cm


D. 16 cm 

Câu 5: Một vườn xoài có 5 hàng cây, mỗi hàng có 7 cây xoài. Hỏi khu vườn đó có tất cả bao nhiêu cây xoài?

A. 12

B. 30

C. 35

          D. 45
Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của phép tính sau là:





5dm x 8 + 4dm =........dm
A. 44

     B. 44dm

      C. 44cm
          D. 54dm
 Câu 7: Tính

4 x 8 – 14 =  ..................................

3 x 7 + 18 = ................................


      = ...................................                               = .................................

2 x 7 + 36 = ...................................

5 x 5 – 9  = .................................


      = ...................................


   = .................................

Câu 8: Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào ô trống:
4 x 6 - 12

2 x 5 + 13 



3 x 4 + 9          2 x 6 + 9

3 x 5 + 55          
5 x 10 + 14



5 x 6 - 14         4 x 6 – 14

Câu 9: Cho đường gấp khúc ABCD như hình bên. Viết số và chữ thích hợp vào chỗ trống:

a) Đường gấp khúc ABCD gồm .......... đoạn thẳng.  

Đó là các đoạn thẳng: ....................................................

a) Độ dài đường gấp khúc AC là .......................................

b) Độ dài đường gấp khúc AD là........................................

c) Độ dài đường gấp khúc AD dài hơn độ dài đường 

gấp khúc AC là ..........................................

Câu 10: Đặt tên rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc  sau:


Bài giải

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 11: Trong một phép nhân có thừa số thứ nhất bằng 4, thừa số thứ hai là số liền trước số lớn nhất có một chữ số. Tích của phép nhân đó bằng bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Câu 12: Nối phép nhân với kết quả thích hợp:




II. Tiếng Việt

Bài 1: Đọc và trả lời câu hỏi:

Anh hùng biển cả

Cá heo là tay bơi giỏi nhất của biển. Nó có thể bơi nhanh vun vút như tên bắn.

   Cá heo con sinh và nuôi con bằng sữa. Nó khôn hơn cả chó, khỉ. Có thể dạy nó canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền vào ra các cảng, săn lùng tàu thuyền giặc. Một chú cá heo ở Biển Đen mới đây đã được thưởng huân chương. Chú cá heo này đã cứu sống một phi công, khi anh nhảy dù xuống biển vì máy bay bị hỏng.

Theo Lê Quang Long  

*Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Loài cá nào là tay bơi giỏi nhất biển?

A. Cá mập.                      B. Cá heo.                                 C. Cá ngựa.

Câu 2: Cá heo bơi giỏi như thế nào?

A. Bơi nhanh vun vút như tên bắn.

B. Bơi nhanh vun vút như tên lửa.

C. Bơi nhanh vun vút như máy bay.

Câu 3: Người ta có thể dạy cá heo làm những việc gì?

A. Canh gác bờ biển, cứu người khi gặp nạn, săn lùng tàu thuyền của giặc.

B. Canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền ra vào cảng, săn lùng tàu thuyền giặc.

C. Canh các cảng, dẫn tàu thuyền ra vào cảng, săn lùng tàu thuyền giặc.

Câu 4: Hãy viết những từ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn trên:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Bài tập:

a/ Đặt 2 câu hỏi và trả lời theo mẫu : Ai, cái gì / là gì ? 

Ví dụ: 

· Ba em là gì?

· Ba em là công nhân.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b/ Đặt 2 câu hỏi và trả lời theo mẫu : Ai, con gì / làm gì ? 

Ví dụ:

· Chú Hai đang làm gì?

· Chú Hai đang sửa xe máy.

· ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c/ Đặt 2 câu hỏi và trả lời theo mẫu : Ai, con gì / thế nào ? 

Ví dụ:

· Em bé như thế nào?

· Em bé rất dễ thương.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

d/ Em hãy đặt câu hỏi có cụm từ Ở đâu? cho mỗi câu sau:

· Chú mèo đang đi bên dòng mương nhỏ.

.........................................................................................................................................
· Đàn trâu thung thăng gặm cỏ trên cánh đồng.
.........................................................................................................................................
Bài 3: Luyện từ và câu:

Viết một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu nói về một người bạn của em.

Gợi ý:

· Bạn em tên là gì? Học lớp, trường nào?

· Hình dáng của bạn.

· Tính cách của bạn.

· Tình cảm của em đối với bạn như thế nào?

Bài làm

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ ba ngày 24 tháng 03 năm 2020

ĐỀ 2: Toán
Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: Phép tính 2 x 8, có kết quả là:

A. 12



B. 14



C. 16



D. 18

Câu 2: Một tổ có 2 bạn nữ. Hỏi 4 tổ có tất cả bao nhiêu bạn nữ?



A. 6



B. 7



C. 8



D. 10
Câu 3: Chuyển phép tính sau thành phép nhân: 6 + 6 + 6

A. 6 x
 3


B. 6 x 4


C. 6 x 5


D. 6 x 6
Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của phép tính sau là:





2kg x 9 + 4kg =........kg
A. 18



B. 20



C. 22



D. 24

Câu 5: Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào ô trống:
A. 2 x 7

2 x 5                                      B. 2 x 4          2 x 3 + 2

C. 2 x 8 - 4          2 x 7 – 2



D. 2 x 3          2 + 2 + 2 + 2

Câu 6:Có 2 con chó và 4 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân?

A.8



 B. 16


C.20
                          D. 22
Câu 7: Số?

	Thừa số
	2
	
	2
	2

	Thừa số
	8
	4
	
	

	Tích
	
	8
	14
	18


Câu 8: Đặt tính rồi tính:
27 + 6 + 5

     5 + 7 + 8

25 + 25 + 25                 10 + 10 + 10

..................

    ...................

....................

....................

..................

    ...................

....................

....................

..................

    ................... 
         ....................

....................

..................

    ...................

....................

....................

Câu 9: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành tích: 

8 + 8 + 8 + 8 = ............................                  5 + 5 + 5 + 5 + 5   = ............................

13 + 13 + 13 = ............................                  20 + 20 + 20 + 20 = ............................

Câu 10: Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính:

Mẫu: 3 x 3 = 3 + 3 + 3 = 9 , vậy 3 x 3 = 9

7 x 3 = ................................................ =........................, vậy ..................................            

5 x 4 = ................................................ =........................, vậy ..................................            

2 x 6 = ................................................ =........................, vậy ..................................            

10 x 5 = .............................................. =........................, vậy ..................................           
Câu 11: Nối các phép tính có cùng kết quả:



Câu 12: Tổ Một có 5 cái bàn, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi tổ Một có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải:
…………………………………...........................……......................

………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………….…..

Câu 13: Mẹ cho Nga, Lan, Huệ mỗi bạn 10 quả trứng. Hỏi Nga, Lan, Huệ có tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải:
…………………………………...........................……......................

………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………….…..

ĐÁP ÁN

Câu 1: C

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: 

A. 2 x 7

2 x 5                              B. 2 x 4          2 x 3 + 2

C. 2 x 8 - 4          2 x 7 – 2

       D. 2 x 3          2 + 2 + 2 + 2

Câu 6: B

Câu 7:
	Thừa số
	2
	2
	2
	2

	Thừa số
	8
	4
	7
	9

	Tích
	16
	8
	14
	18


Câu 8: 

27 + 6 + 5

     5 + 7 + 8

25 + 25 + 25                 10 + 10 + 10

Câu 9: 
8 + 8 + 8 + 8 = 8 x 4                  
5 + 5 + 5 + 5 + 5   = 5 x 4

13 + 13 + 13 = 13 x 3                 
20 + 20 + 20 + 20 = 20 x 4

Câu 10: 7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21, vậy 7 x 3 = 21            
5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20, vậy 5 x 4 = 20           

2 x 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12, vậy 2 x 6 = 12           

10 x 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50, vậy 10 x 5 = 50

Câu 11: Nối các phép tính có cùng kết quả:




Câu 12: Số học sinh tổ Một có tất cả là:



2 x 5 = 10 (học sinh)




Đáp số: 10 học sinh

Câu 13: 
Số quả trứng Lan, Nga, Huệ nhận được tất cả là:
3 x 10 = 30 (quả trứng)

Đáp số: 30 quả trứng

I. Tiếng Việt

Câu 1: Nghe- viết đoạn chính tả bài: “Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên,” trang 48 - SGK Tiếng Việt 2 (tập Hai).
Bài làm



Câu 2: Điền vần ươc hay ướt vào chỗ chấm:
Trâu ơi, uống n.......... nhá

Đây rồi n.......... mương trong

Có ánh mặt trời hồng

Có ánh mặt trăng tỏ

Bờ mương xanh m........ cỏ

Của trâu đấy tha hồ.

Trần Đăng Khoa

Câu 3:Điền tiếp vào chỗ chấm để tạo ra những hình ảnh so sánh phù hợp:
M : Nhanh như cắt.

a. Chậm ……………………………………



b. Khỏe ………………………………….

c. Mượt …………………………………



d. Trắng ……………………………….

e. Đẹp ……………………………………..



f. Hôi …………………………………...
Câu 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:

a. Môn học em yêu thích là môn Vẽ.

b.Món ăn em yêu thích là món cơm chiên.

c. Hoa hồng là loài hoa em yêu thích nhất.

d.Em dậy lúc 6 giờ sáng.

e. Buổi tối, em và mẹ đi xem pháo bông.

f. Mẹ em đang nấu bánh chưng.
g. Cây mai nở hoa rất đẹp.
Câu 5: Hãy vẽ một bức tranh thể hiện việc làm của em trong việc phồng chống vi rút corona.


ĐÁP ÁN

Câu 2: Điền vần ươc hay ướt vào chỗ chấm:

Trâu ơi, uống nước trâu nhá
Đây rồi nước mương trong

Có ánh mặt trời hồng

Có ánh mặt trăng tỏ

Bờ mương xanh mướt cỏ

Của trâu đấy tha hồ.

Trần Đăng Khoa

Câu 3:

Chậm như rùa

Khỏe như voi

Mượt như tơ

Đen như than

Trắng như mây

Đẹp như tiên

Hôi như cú.

Câu 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:

a.Môn học em yêu thích là là gì?
b.Món ăn em yêu thích là món gì?
c.Hoa gì là loài hoa em yêu thích nhất?

d.Em dậy khi nào?
e.Khi nào em và mẹ đi xem pháo bông?

f.Mẹ em đang làm gì?

g.Cây mai nở hoa như thế nào?
Thứ tư ngày 25 tháng 03 năm 2020

Đề 3 :Toán
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối phép tính với kết quả đúng:

27                12              30             10             18           20               14             16


2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm: 
* Các số dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 2 ; 4 ; 8 ; 6 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;18 ; 20   . …..

b) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20  …...

* Các số dưới đây được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

c) 30 ; 27 ; 24 ; 18 ; 15 ; 21 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3 …..

d) 30 ; 27 ; 24 ; 21 ; 18 ; 15 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3 …..

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm. Viết phép nhân đúng hay sai?

* Có tất cả bao nhiêu con gà?

[image: image1.png]



a) 2 x 3 = 6 (con) ….
b) 3 x 2 = 6 (con) ….
* Có tất cả bao nhiêu con mèo?

[image: image2.png]



c) 2 x 3 = 6 (con) ….
d) 3 x 2 = 6 (con) ….
Phần 2. Bài tập tự luận:
4. Viết số thích hợp vào ô trống:

	Thừa số
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Thừa số
	3
	2
	1
	5
	7
	9
	8
	6
	4
	10

	Tích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Số?

6. Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi. Hỏi 6 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?
                                       Bài giải

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
7. Mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

                                         Bài giải

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Viết tiếp ba số vào chỗ chấm :

a) 8 ; 10 ; 12 ; … ; … ; …. ; 20.

b) 20 ; 18 ; 16 ; … ; … ; …. ; 8.

c) 12 ; 15 ; 18 ; … ; … ; …. ; 30.

d) 24 ; 21 ; 18 ; … ; … ; …. ; 6.

Đáp án Toán - Đề 3
I.Toán

1. Nối phép tính với kết quả đúng:


27                12              30             10             18           20               14             16


2. a) S              b) Đ                 c)  S               d)   Đ

3. a) 2 x 3 = 6 (con)  Đ
b) 3 x 2 = 6 (con)  S
c) 2 x 3 = 6 (con) S
d) 3 x 2 = 6 (con) Đ

4. Viết số thích hợp vào ô trống:

	Thừa số
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Thừa số
	3
	2
	1
	5
	7
	9
	8
	6
	4
	10

	Tích
	6
	4
	2
	10
	14
	18
	16
	12
	8
	20


5. Số? 

2 x 5      10           3 x 6          18            

2  x 7        14 + 16        30         3 x 10       30      3 x 9         27 – 18      9 
6. 2 x 6 = 12 ( học sinh ngồi )

7. 3 x 5 = 15 ( kg gạo )

8. Viết tiếp ba số vào chỗ chấm :

a) 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.

b) 20 ; 18 ; 16 ;14 ; 12 ; 10 ; 8.

c) 12 ; 15 ; 18 ; 21; 24 ; 27 ; 30.

d) 24 ; 21 ; 18 ; 15 ; 12 ; 9 ; 6.

II.Tiếng Việt
A.Đọc hiểu

Hai ngọn gió


Hai anh em Gió Bắc, Gió Nam gặp nhau. Gió Bắc hạ xuống một đỉnh núi. Gió Nam hạ xuống thấp hơn, trên một cánh rừng. Vậy mà nó vẫn ớn lạnh mỗi khi gặp hơi thở băng giá của ông anh Gió Bắc.


Gió Bắc hỏi em, giọng rền vang như sấm:


- Em ở bên Châu Phi thế nào?


Gió Nam nhẹ nhàng:


- Em vẫn bay trên những cánh đồng, giữa những cành cọ, vườn cây, mang hương hoa cây cỏ đi muôn nơi. Em thường dạo trong rừng rậm, đùa vui với lũ khỉ con thích leo trèo, nhảy nhót.


Gió Bắc cười:


- Ở Bắc Cực, anh chơi với lũ gấu con. Anh ném cho chúng những cục băng  để chúng lăn. Khi chúng ngủ, anh phủ lên người chúng những bông tuyết xốp để chúng khỏi chết cóng.


Sắp phải chia tay, hai anh em rất buồn. Họ không thể ở bên nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Gió Nam nóng bức thổi vào Bắc Cực và ngược lại – những cánh rừng nhiệt đới bị phủ trắng giá băng? Hai ngọn gió tiến lại gần nhau, ôm nhau trong giây lát rồi hối hả bay đi hai hướng khác nhau, trở về với công việc của mình.

Theo Truyện Nước Ngoài

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

1. Gió Bắc từ đâu đến?

a. Từ Bắc Cực băng giá.



b. Từ Châu Phi nóng bức.


c. Từ những cánh rừng nhiệt đới

2. Gió Nam từ đâu đến?

a. Từ Bắc Cực ấm áp.

b. Từ Bắc Cực băng giá.

c. Từ Châu Phi nóng bức.

3. Gió Bắc, Gió Nam gắn bó với công việc thế nào?

a. Gió Bắc thích Châu Phi 

b. Gió Nam thích Bắc Cực

c. Cả hai đều yêu công việc của mình.

B. Luyện từ và câu

4. Những cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa?

a. Rền vang – vang dội.

b. Giá băng - ấm áp.

c. Hối hả - vội vã.

5. Dòng từ nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động?

a. Bay, trèo leo, nắm.

b. Băng giá, nóng bức, xốp.

c. Ngọn gió, đỉnh núi, hơi thở.

6. Điền từ thích hợp trong khung vào chỗ chấm để hoàn chỉnh đoạn văn sau:

Mùa hè, mặt trời rắc muôn nơi những tia nắng vàng…………………………


Tia nắng nhỏ cùng các bạn chạy nhảy khắp nói. Nắng tràn vào vườn hoa, muôn hoa ……………………. Nắng ùa vào vườn cây, vườn cây ngập nắng, những trái cây được nắng ủ………………. Nắng nhảy trên cánh đồng, nhuộm vàng những bông lúa nặng …………………… Nắng bay xiên qua cửa sổ vào nhà, trêu chọc chú mèo mướp đang ………………… bên giá sách.


C.Chính tả:

Viết đoạn văn sau:
Bé và chim chích bông
        Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. Nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. Bé ngồi học bài.

       Rồi trời ấm dần. Phải rồi, khi chim sâu ra ăn theo đàn, thế là trời nắng ấm.

Chim sâu nhiều thế. Nó bay tràn ra vườn cải. Cả đàn ùa xuống, líu ríu trên những luống rau trồng muộn.

D.Tập làm văn

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn từ 4 đến 5câu kể về gia đình em.

Câu hỏi gợi ý:

a) Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?

b) Nói về từng người trong gia đình em: Tên, tuổi, nghề nghiệp.
c) Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?

Đáp án Tiếng Việt – Đề 3
A.Đọc hiểu

1. a                                 2. c                                     3. c              
B. Luyện từ và câu

4.  b                                 5. a

6.  Mùa hè, mặt trời rắc muôn nơi những tia nắng vàng rực rỡ.


Tia nắng nhỏ cùng các bạn chạy nhảy khắp nói. Nắng tràn vào vườn hoa, muôn hoa bừng nở . Nắng ùa vào vườn cây, vườn cây ngập nắng, những trái cây được nắng ủ chín vàng . Nắng nhảy trên cánh đồng, nhuộm vàng những bông lúa nặng trĩu hạt .  Nắng bay xiên qua cửa sổ vào nhà, trêu chọc chú mèo mướp đang  ngủ bên giá sách.
Thứ năm ngày 26 tháng 03 năm 2020
Đề 4
I.Toán

A. Trắc nghiệm: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng.                                  
1.  Phép nhân 4 x 5 được viết thành phép cộng là:

A. 5 + 5 + 5 + 5                   B. 4 + 4 + 4 + 4                     C. 4 + 4 + 4 + 4 + 4                          

 2.    3 được lấy 4 lần là :

A. 3x 4                                B. 4 x 3                         C. 3 + 4 

3.   Tích của 2 và 5 là:

A.        2 x 5                               B. 32 + 5                         C . 5 − 2

 4.   7 giờ tối còn gọi là:

A. 7 giờ                        B. 17 giờ                  C. 19  giờ 

 5. Hình bên có .... hình tam giác;  .......hình tứ giác.

                                              

6.      4 x 3 + 4  được viết thành phép nhân là : 

A.  4 x 4                                 B. 4 x 3                               C. 4 x5                  

B. Phần tự luận

7. Tính:

3 x 6 =                      4 x 7 =                       2 x 8 =                  4 x 6 =

5 x 9 =                      4 x 5 =                       3 x 4 =                  2 x 10 = 

8. Tính:

a) 4 x 8 – 17 =................…   b) 3 x 6 + 54 = ...................       c) 5 x 7 – 29  = ……………..

                    =....................                          =…………….                           = ……………..
9.  Lớp 2A có 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2Acó bao nhiêu bạn?

                                           Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.Một mảnh vải dài 91cm. Người ta cắt đi 46cm. Hỏi mảnh vải còn lại dài bao nhiêu xăng – ti – mét ?

                                        Bài giải

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................
Đáp án Toán - Đề 4
A. Trắc nghiệm: 

1. C                       2. A                          3. A                            4.  C    

5.  5 hình tam giác;  5 hình tứ giác .

6.  A
II.Phần tự luận:

7. Tính:

3 x 6 = 18                    4 x 7 = 28                      2 x 8 = 16                 4 x 6 =24

5 x 9 = 45                     4 x 5 = 20                     3 x 4 =  12                2 x 10 = 20

8. Tính:

a) 4 x 8 – 17 = 32  − 17      b) 3 x 6 + 54 = 18 + 54        c) 5 x 7 – 29 = 35 − 29

                     =   15                                   = 72                                     =   6     
9. Số bạn lớp 2A có là: 

             4 x 9 = 36 ( bạn ) 

                    Đáp số: 36 bạn               
10. Số  xăng – ti – mét mảnh vải còn lại dài là : 

                   91 – 46 = 45 ( cm )

                        Đáp số : 45 cm

II.Tiếng Việt
A.Đọc hiểu:  Đọc bài sau:

Người thầy năm xưa

Ngày đầu vào lớp học mới, tôi đứng rụt rè ở cửa lớp vì e sợ thầy, không quen bạn. Thầy nhìn thấy tôi và hỏi han ân cần. Nhìn ánh mắt trìu mến và cầm bàn tay ấm áp của thầy, tôi bước vào lớp trong sự yên tâm lạ thường. Được thầy dạy dỗ, tôi càng thấy yêu quý thầy hơn. Thầy tận tụy trong từng bài giảng, từng giờ đến lớp. Tôi nhớ đến mùa nước nổi, khắp đường sá, trường học đều đầy nước. Thế mà thầy trò chúng tôi vẫn đến lớp đều đặn, học bì bõm trong nước, thế mà vui đến lạ. Những bài giảng của thầy dường như “đánh thắng” cả mùa nước lũ.

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

 1. Vì sao ngày đầu vào lớp mới, bạn nhỏ lại đứng rụt rè ở cửa lớp?

A. Vì áo bạn nhỏ bị ướt. 

B. Vì chưa quen bạn mới.

C. Vì em e sợ thầy giáo, không quen bạn.

D. Vì bạn quên bút.

2.  Điều gì khiến cho bạn nhỏ cảm thấy yên tâm?
A. Tiếng vỗ tay rào rào chào đón của các bạn mới.

B. Ánh mắt trìu mến và bàn tay ấm áp của thầy giáo mới.

C. Lớp học trông cũng quen thuộc, không có gì khác lạ.

D. Mẹ ngồi cuối lớp.

3. Đến mùa nước nổi, khi đường sá, trường học đều đầy nước, thầy trò bạn nhỏ đã làm gì? 

A. Thầy trò vẫn đến lớp đều đặn, vui vẻ học bì bõm trong nước .

B. Thầy trò cùng  tát nước để lớp học khỏi bị ngập.

C. Thầy trò phải nghỉ ở nhà vì không đến lớp được.

D. Các bạn nhỏ được nghỉ học.

4. Những bài giảng của thầy như thế nào?
A. Những bài giảng cũ. 

B. Những bài giảng không hay.

C. Những bài giảng khô khan.

D. Những bài giảng của thầy “đánh thắng” cả mùa nước lũ.

B. Luyện từ và câu

5. Gạch chân dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu sau:

a)  Quyển sách to, dày, những trang giấy bóng loáng, thơm ơi là thơm và đầy những con vật kỳ lạ.

b)   Mùa xuân, trên những cành cây  mọc đầy những lá non xanh biếc. Hoa chanh, hoa bưởi tỏa hương thơm ngát. Những cánh hoa trắng muốt rắc đầy sân. Mùa xuân, tiết trời ấm áp. Những cây rau trong vườn mơn mởn vươn lên đón ánh nắng tươi ấm của mặt trời.
 6. Câu nào thuộc kiểu câu Ai thế nào ?
a)  Kho báu của tôi là những cuốn chuyện bố mang về.

b)  Quyển truyện mỏng manh, màu sắc rực rỡ như một bông hoa.

c)  Tôi kể giấc mơ ấy cho mẹ.

d)  Những quyển sách ấy mang đến cho tôi bao nhiêu điều kỳ diệu.

7. Bộ phận in đậm trong câu sau trả lời câu hỏi nào?


Những trang giấy bóng loáng, thơm ơi là thơm.

a)  Là gì?


b) Làm gì?


c ) Thế nào ?

C. Chính tả: Nghe - viết
Hai anh em

      Đêm hôm ấy, người em nghĩ: "Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng". Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

D. Tập làm văn 
Đề bài:

Em hãy viết 4 đến 5 câu kể về mẹ của em theo các câu hỏi gợi ý sau.

a)  Mẹ em tên gì ? bao nhiêu tuổi ? làm nghề gì ?

b)  Hàng ngày mẹ em thường làm những việc gì ?

c ) Những việc đó có ích lợi như thế nào?

d) Tình cảm của em về mẹ như thế nào ?

Đáp án Tiếng Việt – Đề 4
A.Đọc hiểu

1. C                     2. B                         3. A                         4. D

B. Luyện từ và câu

5. Gạch chân dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu sau:

a)  Quyển sách to, dày, những trang giấy bóng loáng, thơm ơi là thơm và đầy những con vật kỳ lạ.

b)   Mùa xuân, trên những cành cây  mọc đầy những lá non xanh biếc. Hoa chanh, hoa bưởi tỏa hương thơm ngát. Những cánh hoa trắng muốt rắc đầy sân. Mùa xuân, tiết trời ấm áp. Những cây rau trong vườn mơn mởn vươn lên đón ánh nắng tươi ấm của mặt trời.
6. b)                         7. c )

Thứ sáu ngày 27 tháng 03 năm 2020

Đề 5
I. Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

32 - 4      100 - 56    100 - 7     83 - 25       100 - 91      100 - 30      76 - 34      91- 38

…….      ………       …….      ……..        ………        ………       ……..        …….

…….      ………       …….      ……..        ………        ………       ……..        …….

…….      ………       …….      ……..        ………        ………       ……..        …….

Bài 2: Tìm x: 

x  − 15 = 42                                                     78 + x = 100   

        x = ………………                                          x = ……………….

        x = …………                                                  x = …………


53 − x = 37                                                       100 − x = 16    
        x = ……………….                                             x = ………………

        x =  …………                                                     x = ………….       

x + 66 = 84

      x = …………………..

      x = …………….

Bài 3: Anh cao 17 dm, em thấp hơn anh 9 dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề xi mét?

Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Trên cây có 37 con chim đậu. Một số con bay đi, còn lại 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chim bay đi?

Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Vẽ đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm P, Q                                                  b) Đi qua điểm M

P                      Q                                                                                      M

 .                      .                                                                                          .
Chấm thêm một điểm và đặt tên cho điểm đó để có     Chấm thêm hai điểm và đặt tên  

3 điểm thẳng hàng.                                                       hai điểm đó để có 3 điểm thẳng 

                                                                                      hàng.

Bài 6:  Điền số thích hợp vào ô trống:

57 -        = 26                - 18 = 26                  + 29 = 63                  48 -        = 9

27 +        = 15                + 34 = 49              20 -        = 15                       -  16   = 37

Bài 7: Một bao đường cân nặng 45kg, người ta lấy ra bớt một số kilôgam đường, còn lại trong bao 16kg đường. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu kilôgam đường?

Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án Toán -  Đề 5

I. Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

32 - 4      100 - 56      100 - 7      83 - 25      100 - 91      100 - 30      76 - 34 

32
100
100
83
               100
100
76

- 4              - 56               - 7       - 25               - 91            -  30            - 34

28                 44               93          58                   9               70              42

Bài 2: Tìm x: 

x - 15 = 42                                  78 + x = 100                                53 - x = 37     

       x = 42 + 15
x = 100 - 78
x = 53 – 37 

       x =     57
x =      22
x =     16

100 - x = 16              x + 66 = 84

         X = 100 – 16                               x = 84 - 66

         X =      84                                    x =     14

Bài 3: Anh cao 17 dm, em thấp hơn anh 9 dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề xi mét?






Bài giải

Số đề-xi-mét em cao là:

                                          17 – 9 = 8 (dm)

                                                Đáp số: 8 dm

Bài 4: Trên cây có 37 con chim đậu. Một số con bay đi, còn lại 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chim bay đi?






Bài tập

Số con chim bay đi là:

                               37 – 8 = 25 (con chim)

                                    Đáp số: 25 con chim
Bài 5: Vẽ đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm P, Q                                                  b) Đi qua điểm M

P                      Q                                                                                      M

 .                      .                                                                                         .

Chấm thêm một điểm và đặt tên cho điểm đó để có     Chấm thêm hai điểm và đặt tên 3 điểm thẳng hàng.                                                       điểm đó để có 3 điểm thẳng hàng.

Bài 6:  Điền số thích hợp vào ô trống:

    57 - 31  = 26      44  - 18 = 26            94 + 29 = 63               48 -  39 = 9

   27 - 12   = 15            15  + 34 = 49           20 -  5   = 15       53 - 16   = 37

Bài 7: Một bao đường cân nặng 45kg, người ta lấy ra bớt một số kilôgam đường, còn lại trong bao 16kg đường. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu kilôgam đường?

Bài giải

Số kilogam đường người ta đã lấy ra là: 

        45 – 16 = 29 ( kg đường )

                 Đáp số: 29 kg đường
II.Tiếng việt

A. Đọc hiểu

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Bông hoa Niềm Vui
       Mới sáng sớm tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau.

      Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn trường. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.

Cánh cửa kẹt mở. Cô giáo đến. Cô không hiểu vì sao Chi đến đây sớm thế. Chi nói:

- Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em đang ốm nặng.

Cô giáo đã hiểu, cô ôm em vào lòng:

- Em hãy hái hai bông hoa nữa, Chi ạ! Một bông hoa cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.

Khi bố khỏi bệnh, Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo. Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa đẹp mê hồn.

Phỏng theo XU-KHÔM-LIN-XKI

(Mạnh Hưởng dịch)

(1). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Chi vào vườn trường khi nào?

a. Khi tiếng trống thông báo giờ học bắt đầu

b. Vào giờ ra chơi

c. Vào sáng sớm tinh mơ

d. Vào buổi trưa

(2). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Mới sáng tinh mơ, Chi vào vườn hoa để làm gì?

a. Hái bông hoa để ngắm và thưởng thức hoa thơm.

b. Hái bông hoa để đem vào bệnh viện tặng bố.

c. Hái bông hoa để đem về trang trí ở bàn học của Chi.

d. Hái bông hoa để ngắm nhìn và chăm sóc cho những khóm hoa lộng lẫy ấy.

(3). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Vì sao Chi không tự ý hái bông hoa Niềm Vui?

a. Vì bông hoa quá đẹp nên Chi không nỡ hái.

b. Vì Chi sợ sẽ bị cô giáo phạt.

c. Vì Chi biết hành động của mình là sai phạm nội quy nhà trường

d. Chi không thích bông hoa Niềm Vui mà chỉ thích bông hoa khác.

(4). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Vì sao Chi được cô giáo khen?

a. Chi rất hiếu thảo với bố, mẹ

b. Chi biết bảo vệ vườn hoa chung

c. Chi là cô bé trung thực

d. Tất cả ý trên đều đúng.

(5). Em nêu nội dung bài?
….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

(6). Em học được ở bạn Chi những đức tính gì?
….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

(7). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Từ nào sau đây nói về công việc gia đình?

a. bố               c. bà ngoại

b. bà nội            d. nhặt rau  

(8). Điền dấu phẩy vào câu sau:
Chăn màn quần áo được sắp xếp gọn gàng.

(9). Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:
Em đến tìm những bông cúc màu xanh.

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

(10). Em hãy tìm một từ chỉ đặc điểm màu sắc, đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? với từ vừa tìm được.

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

B. Chính tả (nghe - viết)
Viết bài: Sự tích cây vú sữa (Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1, trang 96). Viết đầu bài và đoạn: “Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa……nở trắng như mây”.

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

C.Tập làm văn

Viết đoạn văn ngắn từ 4 -5 câu kể về cô giáo cũ của em. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A.Đọc hiểu

1. Đọc thầm và làm bài tập:
Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: Tấm lòng hiếu thảo của Chi đối với cha mẹ.

Câu 6: Em học ở Chi lòng hiếu thảo, tính trung thực.

Câu 7: D

Câu 8:  Chăn màn, quần áo được sắp xếp gọn gàng.

Câu 9: Em làm gì ?:

Câu 10: HS  tự làm.
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